
……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……...……,  ngày....... tháng ........ năm 20........ 

  

BIỂU ĐIỂM 

Đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm ..................... 
(Đối với khu dân cư) 

 

Mục Tiêu chí đánh giá, phân loại 

Điểm   

Tối 

đa 

Chấm 

điểm 
  

I. Tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” 60     

1. Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” (0)     

2. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” (60)     

II. 
Quản lý, xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng 

đảm bảo ANTT có hiệu quả 
31 

  
  

1. 

Giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền (10)     

- Không có vụ việc xảy ra 5     

- Kịp thời phát hiện hòa giải thành công 100% các mâu 

thuẫn trong nội bộ Nhân dân (nếu giảm cứ mỗi 10%  trừ 

0.5 điểm) 

5 

  

  

2. 

Xây dựng mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT (15)     

- Không có mô hình hoặc có nhưng 100% hoạt động yếu, 

hình thức 
0 

 
  

- Có Mô hình hoạt động, trong đó: 10   

+ Mô hình hoạt động trung bình (Có mô hình yếu cứ 

10% trừ 1 điểm, làm tròn lên 10% khi lẻ từ trên 5%) 
6 

  
  

+ Mô hình đạt khá 8     

+ Mô hình đạt xuất sắc, mô hình điển hình tiên tiến tiêu 

biểu, xuất sắc 
10 

  
  

- Định kỳ tự đánh giá, phân loại mô hình tổ chức quần 

chúng đảm bảo ANTT đối với 100% mô hình hiện có trên 

địa bàn (nếu giảm cứ mỗi 10% trừ 0,25 điểm; làm tròn lên 

10% khi lẻ từ trên 5%) 

5 

  

  

3. Phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan tham (6)     



gia vận động đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã ra 

đầu thú, tự thú 

 - Địa bàn không có đối tượng phạm tội hình sự 6   

 

- Vận động được đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã 

ra đầu thú, tự thú 
 

  
  

 
+ Không vận động được 0     

 
+ Có vận động được 4     

III. 
Tổ chức Đảng (nơi có tổ chức Đảng), chính quyền, ban, 

ngành, đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh 
(6) 

  
  

1. Thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ 4     

2. Không có cán bộ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên 1     

3. Nội bộ đoàn kết, thống nhất 1     

IV. Hồ sơ lưu trữ đầy đủ theo quy định, khoa học (3)     

1. Đầy đủ theo quy định 2     

2. Sắp xếp khoa học, sạch sẽ, gọn gàng 1     

Tổng cộng: (100)     

Xếp loại:     

Xếp loại năm liền trước:   

Khen thưởng trong năm:   

Kết luận xếp loại:   

  

CƠ QUAN (ĐƠN VỊ) THAM MƯU 

(BỘ PHẬN ĐƯỢC GIAO VIỆC) 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) 

PHÊ DUYỆT CỦA CẤP 

CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, học tên) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Xếp loại phong trào xuất sắc: Ít nhất 02 năm liền trở lên (năm liền trước và năm đó) 

được xếp loại tốt về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trong năm được cấp có thẩm 

quyền khen thưởng (quy định trong Luật Thi đua khen thưởng), từ UBND cấp huyện và 

tương đương trở lên (đối với khu dân cư), từ UBND cấp tỉnh và tương đương trở lên 

(đối với cấp xã, cấp huyện); năm đó, không có cá nhân Công an viên bị kỷ luật từ hình 

thức khiển trách trở lên. (2) Xếp loại phong trào tốt: Đạt từ 95 điểm đến 100 điểm.(3) 

Xếp loại phong trào khá: Đạt từ 80 điểm đến dưới 95 điểm. (4) Xếp loại phong trào 

trung bình: Đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm. (5) Xếp loại phong trào yếu: Không đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” hoặc đạt dưới 50 điểm. 



……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……...……,  ngày....... tháng ........ năm 20........ 

  

BIỂU ĐIỂM 

Đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm ..................... 
(Đối với cấp xã, phường, thị trấn) 

 

Mục Tiêu chí đánh giá, phân loại 

Điểm   

Tối 

đa 

Chấm 

điểm 
  

I. Tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” 50     

1. Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” (0)     

2. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” (45)     

3. 

Định kỳ đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ đối với 100% địa bàn thuộc thẩm quyền quản 

lý và theo phân công, phân cấp (nếu giảm cứ mỗi 10% 

trừ 0,5 điểm; làm tròn lên 10% khi lẻ từ trên 5%) 

(5) 

  

  

II. 
Thực hiện công tác phối hợp và xây dựng mô hình tổ 

chức quần chúng đảm bảo ANTT 
41 

  
  

1. 

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân 

sự, MTTQ, Dân vận, Hội Người Cao tuổi, Hội LHPN, 

Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân cùng cấp 

(4) 

  

  

- Không có kế hoạch và báo cáo hàng năm 0 
 

  

- Có đầy đủ kế hoạch, báo cáo hàng năm (cứ thiếu 01 văn 

bản trừ 0,25 điểm) 
4 

  
  

2. 

Giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền (5)     

- Không có vụ việc xảy ra 5     

- Kịp thời phát hiện hòa giải thành công 100% các mâu 

thuẫn trong nội bộ Nhân dân (nếu giảm cứ mỗi 10%  trừ 

0,25 điểm; làm tròn lên 10% khi lẻ từ trên 5%) 

2,5 

  

  

- Giải quyết vụ việc về lĩnh vực ANTT thuộc thẩm quyền 

của địa phương đạt từ 80% trở lên (nếu giảm cứ mỗi 10% 

trừ 0,5 điểm; làm tròn lên 10% khi lẻ từ trên 5%) 

2,5 

  

  

3. 
Thực hiện công tác phát động, tuyên truyền, vận động 

Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 
(13)   

  



Chương trình quốc gia PCTP, ma túy, buôn bán người 

- Không thực hiện 0 
 

  

- Có tổ chức phát động, tuyên truyền 
 

    

+ Tổ chức phát động, tuyên truyền thông qua các buổi 

sinh hoạt định kỳ của các tổ chức 
2 

 
  

+ Tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua hệ thống loa 

truyền thanh, viết tin bài... 
2 

  
  

+ Tổ chức tuyên truyền thông qua các kỳ tập huấn 3     

+ Tổ chức tuyên truyền tập trung chuyên đề về ANTT: 
 

    

-> Từ 01 buổi đến 03 buổi 2 
 

  

-> Từ 04 buổi đến 08 buổi 4     

-> Từ 09 buổi trở lên 6     

4. 

Xây dựng mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT (14)     

- Không có mô hình hoặc có nhưng 100% hoạt động yếu, 

hình thức 
0 

 
  

- Mô hình hoạt động trung bình (nếu mô hình yếu cứ 

10% trừ 1 điểm, làm tròn lên 10% khi lẻ từ trên 5%) 
2 

  
  

- Mô hình đạt khá 4     

- Mô hình đạt xuất sắc, mô hình điển hình tiên tiến tiêu 

biểu, xuất sắc 
6 

  
  

- Định kỳ đánh giá, phân loại mô hình tổ chức quần chúng 

đảm bảo ANTT ở cơ sở đối với 100% mô hình hiện có 

trên địa bàn, thuộc lĩnh vực phụ trách (nếu giảm cứ mỗi 

10% trừ 0,2 điểm; làm tròn lên 10% khi lẻ từ trên 5%) 

2 

  

  

5. 

Vận động đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã ra đầu 

thú, tự thú và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi 

tái hòa nhập cộng đồng 

(5) 
  

  

- Địa bàn không có đối tượng phạm tội hình sự 5   

- Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập 

cộng đồng   
  

+ Chưa có người tiến bộ 0     

+ Có người tiến bộ 2 
 

  

+ Có người tiến bộ không tái phạm 3     

- Vận động được đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã      



ra đầu thú, tự thú 

+ Không vận động được 0     

+ Có vận động được 2     

III. 
Tổ chức Đảng (nơi có tổ chức Đảng), chính quyền, ban, 

ngành, đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh 
6 

  
  

1. Thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ (4)     

2. Không có cán bộ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên (1)     

3. Nội bộ đoàn kết, thống nhất (1)     

IV. Hồ sơ lưu trữ đầy đủ theo quy định, khoa học 3     

1. Đầy đủ theo quy định (2)     

2. Sắp xếp khoa học, sạch sẽ, gọn gàng (1)     

Tổng cộng: (100)     

Xếp loại:     

Xếp loại năm liền trước:   

Khen thưởng trong năm:   

Kết luận xếp loại:   

  

CƠ QUAN (ĐƠN VỊ) THAM MƯU 

(BỘ PHẬN ĐƯỢC GIAO VIỆC) 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) 

PHÊ DUYỆT CỦA CẤP 

CÓ THẨM QUYỀN 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, học tên) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Xếp loại phong trào xuất sắc: Ít nhất 02 năm liền trở lên (năm liền trước và năm đó) 

được xếp loại tốt về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trong năm được cấp có thẩm 

quyền khen thưởng (quy định trong Luật Thi đua khen thưởng), từ UBND cấp huyện và 

tương đương trở lên (đối với khu dân cư), từ UBND cấp tỉnh và tương đương trở lên 

(đối với cấp xã, cấp huyện); năm đó Công an cùng cấp phải đạt danh hiệu “Đơn vị 

Quyết thắng” trở lên, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; 

không có cá nhân cán bộ chủ chốt, công an viên của khu dân cư bị xử lý kỷ luật từ hình 

thức khiển trách trở lên. (2) Xếp loại phong trào tốt: Đạt từ 95 điểm đến 100 điểm.(3) 

Xếp loại phong trào khá: Đạt từ 80 điểm đến dưới 95 điểm. (4) Xếp loại phong trào 

trung bình: Đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm. (5) Xếp loại phong trào yếu: Không đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” hoặc đạt dưới 50 điểm./. 

 

 



…………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ……...……,  ngày .......... tháng ........ năm 20........ 

  

BIỂU ĐIỂM  

Đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm ..................... 
(Đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường) 

 

 

Mục Tiêu chí đánh giá, phân loại 

Điểm  

Tối 

đa 

Chấm 

điểm 
 

I. Tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” 50 
 

 

1. Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” (0) 
 

 

2. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” (45) 
 

 

3. 

Định kỳ đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ đối với 100% địa bàn thuộc thẩm quyền 

quản lý (nếu giảm cứ mỗi 10% trừ 0,5 điểm; làm tròn 

lên 10% khi lẻ từ trên 5%) 

(5) 
 

 

II. 
Thực hiện công tác phối hợp và xây dựng mô hình 

tổ chức quần chúng đảm bảo ANTT 
41 

 
 

1. 

Phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp phát động, 

tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, học sinh tham gia phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ, Chương trình quốc gia PCTP, ma 

túy, buôn bán người 

(13) 
 

 

- Không thực hiện 0 
 

 

- Có tổ chức phát động, tuyên truyền  
 

 

+ Tổ chức phát động, tuyên truyền thông qua các buổi 

sinh hoạt định kỳ của đơn vị 
2 

 
 

+ Tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua hệ thống 

loa truyền thanh, viết tin bài... 
2 

 
 

+ Tổ chức tuyên truyền thông qua các kỳ tập huấn 3 
 

 

+ Tổ chức tuyên truyền tập trung chuyên đề về ANTT:  
 

 

-> Từ 01 buổi đến 03 buổi 2 
 

 

-> Từ 04 buổi đến 08 buổi 4 
 

 



-> Từ 09 buổi trở lên 6 
 

 

2. 

Xây dựng các văn bản định kỳ hàng năm (2) 
 

 

- Không có kế hoạch và báo cáo hàng năm 0 
 

 

- Có đầy đủ kế hoạch, báo cáo hàng năm (cứ thiếu 01 

văn bản trừ 1 điểm) 
2 

 
 

3. 

 

Xây dựng mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo 

ANTT 
(14) 

 
 

- Không có mô hình hoặc có nhưng 100% hoạt động 

yếu, hình thức 
0 

 
 

- Mô hình hoạt động trung bình (Có mô hình yếu cứ 

10% trừ 1 điểm, làm tròn lên 10% khi lẻ từ trên 5%) 
2 

 
 

- Mô hình đạt loại khá 4 
 

 

- Mô hình đạt loại xuất sắc, mô hình điển hình tiên tiến 

tiêu biểu, xuất sắc 
6 

 
 

- Định kỳ đánh giá, phân loại mô hình tổ chức quần 

chúng đảm bảo ANTT ở cơ sở đối với 100% mô hình 

hiện có trong cơ quan, đơn vị (nếu giảm cứ mỗi 10% 

trừ 0,1 điểm; làm tròn lên 10% khi lẻ từ trên 5%) 

2 
 

 

4. 

Quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, học 

sinh, sinh viên 
(12)   

- Không có cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, 

sinh viên bị xử lý hình sự 
12   

- Có cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên 

bị xử lý hình sự 
0   

III. 

Tổ chức Đảng (nơi có tổ chức Đảng), chính quyền, 

ban, ngành, đoàn thể đoàn kết, trong sạch, vững 

mạnh 

(6) 
 

 

1. Thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ 4 
 

 

2. 
Không có cán bộ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở 

lên 
1 

 
 

3. Nội bộ đoàn kết, thống nhất 1 
 

 

IV. Hồ sơ lưu trữ đầy đủ theo quy định, khoa học (3) 
 

 

1. Đầy đủ theo quy định 2 
 

 

2. Sắp xếp khoa học, sạch sẽ, gọn gàng 1 
 

 

Tổng cộng: (100)   



Xếp loại:    

Xếp loại năm liền trước:    

Khen thưởng trong năm:    

Kết luận xếp loại.:    

  

CƠ QUAN (ĐƠN VỊ) THAM MƯU 

(BỘ PHẬN ĐƯỢC GIAO VIỆC) 

(Chữ ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên) 

PHÊ DUYỆT CỦA CẤP 

CÓ THẨM QUYỀN 

(Chữ ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, học tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Xếp loại phong trào xuất sắc: Ít nhất 02 năm liền trở lên (năm liền trước và năm đó) được 

xếp loại tốt về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trong năm được cấp có thẩm quyền từ 

UBND cấp tỉnh và tương đương trở lên khen thưởng (quy định trong Luật Thi đua khen 

thưởng); năm đó lực lượng bảo vệ chuyên trách đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trở 

lên (nếu có), không có cá nhân bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách bị xử lý kỷ luật từ hình 

thức khiển trách trở lên. (2) Xếp loại phong trào tốt: Đạt từ 95 điểm đến 100 điểm. (3) Xếp loại 

phong trào khá: Đạt từ 80 điểm đến dưới 95 điểm. (4) Xếp loại phong trào trung bình: Đạt từ 

50 điểm đến dưới 80 điểm. (5) Xếp loại phong trào yếu: Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về 

ANTT” hoặc đạt dưới 50 điểm. 
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